
PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG,THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THÁNG 4 NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM
(Kèm theo Thông báo số: 36 /TB-SXD ngày 10 / 5 /2023 của Sở Xây dựng)

STT TÊN VẬT LIỆU ĐVT Nhà sản xuất

Giá theo khu vực (Chưa bao gồm VAT)

       TP
Kon Tum

 Huyện
Đăk Hà

Huyện
Đăk Tô

Huyện
Ngọc Hồi

Huyện
Đăk Glei

   Huyện
Sa Thầy

 Huyện
Kon Rẫy

Huyện
Kon Plông

Huyện Tu
Mơ Rông

   Huyện
Ia H'Drai

Thép các loại:
1 Thép cuộn Ø 6 -  Ø8  Pomina kg

Tập đoàn thép
Pomina

17,050 16,950 16,850 16,750 16,650 17,150 17,150 17,250 17,350 17,350
2 Thép cuộn Ø10  Pomina kg 17,250 17,150 17,050 16,950 16,850 17,350 17,350 17,450 17,550 17,550
3 Thép vằn  Ø 12- Ø32 Pomina kg 16,650 16,550 16,450 16,350 16,250 16,750 16,750 16,850 16,950 16,950
4 Thép cuộn Ø 6 -  Ø8  Hòa Phát kg

Tập đoàn Hòa
Phát

16,600 16,500 16,400 16,300 16,200 16,700 16,700 16,800 16,900 16,900
5 Thép vằn Ø10  Hòa Phát kg 16,800 16,700 16,600 16,500 16,400 16,900 16,900 17,000 17,100 17,100
6 Thép vằn  Ø 12- Ø32 Hòa Phát kg 16,350 16,250 16,150 16,050 15,950 16,450 16,450 16,550 16,650 16,650
7 Thép cuộn Ø 6 -  Ø8 Việt Mỹ (*) kg Công ty TNHH

MTV thép VAS
Việt Mỹ

15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650
8 Thép vằn Ø10 Việt Mỹ (*) kg 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
9 Thép vằn  Ø12- Ø32 Việt Mỹ (*) kg 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050 16,050
10 Thép tấm các loại kg 20,000 19,900 19,800 19,700 19,600 20,100 20,100 20,200 20,300 20,300
11 Thép hình các loại kg 20,550 20,450 20,350 20,250 20,150 20,650 20,650 20,750 20,850 20,850
12 Kẽm gai kg 19,850 19,750 19,650 19,550 19,450 19,950 19,950 20,050 19,350 19,350
13 Lưới B40 kg 19,550 19,450 19,350 19,250 19,150 19,650 19,650 19,750 19,050 19,050

Ghi chú:
- Giá các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị công trình có chú thích kí tự (*) là giá do đơn vị trực tiếp sản xuất, phân phối đề nghị công bố giá và chịu trách nhiệm về giá sản phẩm do mình cung cấp, chưa
loại trừ các khoản chiết khấu, ưu đãi...(nếu có)
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